
DANH SÁCH TỔNG HỢP
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ, CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA VINH

(Theo Công văn số       /UBND-VHXH ngày      /03/2026 của UBND xã Ba Vinh)

STT Tên xã,
phường mới

Tên xã, phường,
thị trấn (cũ) Tên NTLS (cũ) Tên gọi NTLS dự

kiến
Cơ quan, đơn vị quản

lý

Tổng
số mộ
trong
nghĩa
trang

Tổng số
mộ có
hài cốt

Tổng
số

mộ đã
di

chuyển

Tổng số
mộ vọng

Tổng số
mộ chưa
xác định

Mộ
ngoài

NTLS

Công
trình
ghi

công

48 Xã Ba
Vinh

Ba Vinh Nhà bia tưởng
niệm xã Ba Vinh

Nhà bia tưởng
niệm xã Ba Vinh UBND xã Ba Vinh 0 0 0 0 0 0 1

CỘNG 0 0 0 0 0 0 1

Tổng số NTLS: 0 NTLS
+ Công trình ghi công liệt sĩ: 1 Công trình
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DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ ĐANG AN TÁNG TRONG NGHĨA TRA LIỆT SĨ …..
(Kèm theo Công văn     /UBND ngày     /   /2025 của UBND xã ………………………….)

TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Cấp bậc,
chức vụ Đơn vị

Ngày,
tháng năm

hy sinh
Mộ số

Ví dụ:

Nguyễn Văn A 1942 Tịnh An,
Sơn Tịnh

Hạ sĩ -
Chiến sĩ

Tỉnh đội
Nghĩa Bình 15/8/1972 01

Trần Văn B 1950 Thái Bình Tiểu đội
trưởng QK5 22-06-1971 03

Chưa xác định được
thông tin
…...

TỔNG CỘNG
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Hàng số Lô số Khu Ghi chú

02 01 A
Di chuyển từ …
vào NTLS ngày

12/5/2017

05 02 B
Đã di chuyển về

nguyên quán ngày
…/01/2017
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